	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260410-0038
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Lê Minh Trúc
	Thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397798236
	13/04/2026 07:37:16
	16/04/2026 07:37:00
	14/04/2026 16:05:56
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260413-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THẾ NAM
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385868795
	13/04/2026 08:02:44
	20/04/2026 08:01:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260413-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Huệ 
	Thôn Hồng kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379218311
	13/04/2026 08:36:59
	14/04/2026 08:35:59
	13/04/2026 11:14:50
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	4
	H56.140-260413-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN NGỌC TUẤN
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0965212674
	13/04/2026 08:38:00
	14/04/2026 08:37:59
	13/04/2026 11:15:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-260413-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN THẮNG
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0327029986
	13/04/2026 08:39:11
	14/04/2026 08:39:00
	13/04/2026 11:14:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-260413-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ XUÂN SƠN
	Thôn Múi 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0984377311
	13/04/2026 08:41:03
	14/04/2026 08:41:00
	13/04/2026 11:15:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-260413-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN CƯỜNG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967880536
	13/04/2026 08:51:40
	14/04/2026 08:50:59
	13/04/2026 11:14:43
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-260413-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ TRINH
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0961348541
	13/04/2026 08:57:34
	14/04/2026 08:56:59
	13/04/2026 11:14:37
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260413-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ SÁU
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0977132934
	13/04/2026 09:21:35
	14/04/2026 09:20:59
	13/04/2026 11:14:30
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	10
	H56.140-260413-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG VĂN ĐIỆP
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0962669488
	13/04/2026 09:22:08
	14/04/2026 09:22:00
	13/04/2026 11:14:24
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-260410-0047
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LAN
	Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0982421260
	13/04/2026 09:32:41
	11/05/2026 09:31:59
	16/04/2026 13:47:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260413-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ XUÂN SƠN
	Thôn Múi 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984377311
	13/04/2026 09:46:41
	14/04/2026 09:46:00
	14/04/2026 09:10:11
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260413-0013
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU ĐÌNH HƯƠNG
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0327538234
	13/04/2026 09:47:41
	14/04/2026 09:46:59
	14/04/2026 09:13:03
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260413-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THANH QUỲNH
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0981380131
	13/04/2026 09:58:54
	14/04/2026 09:58:00
	13/04/2026 11:14:17
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	15
	H56.140-260413-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU HỮU THÀNH
	THÔN LÊ LỢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0981131115
	13/04/2026 09:59:34
	14/04/2026 09:58:59
	13/04/2026 11:14:11
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	16
	H56.140-260413-0008
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ CHUNG
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379588958
	13/04/2026 10:17:44
	14/04/2026 10:16:59
	14/04/2026 09:10:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260413-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	DƯƠNG VĂN ĐIỆP
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0963390217
	13/04/2026 10:18:23
	14/04/2026 10:18:00
	14/04/2026 09:13:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260413-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU THẮNG
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0362215304
	13/04/2026 10:24:55
	14/04/2026 10:24:00
	14/04/2026 09:15:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260413-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ NĂM
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0327996878
	13/04/2026 10:57:25
	14/04/2026 10:56:59
	13/04/2026 11:29:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	20
	H56.140-260413-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LONG
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964523801
	13/04/2026 10:58:09
	14/04/2026 10:58:00
	13/04/2026 11:30:01
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	21
	H56.140-260413-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC NGỌC QUÂN
	Thôn Tượng Liên 1 ( Công Ty Newhope ), Tỉnh Thanh Hóa
	0967326425
	13/04/2026 11:03:36
	14/04/2026 11:03:00
	13/04/2026 11:29:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-260413-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LƯƠNG
	Thôn 5, Tỉnh Thanh Hóa
	0976113856
	13/04/2026 11:03:48
	14/04/2026 11:03:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260413-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ CHUNG
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379588958
	13/04/2026 11:06:00
	14/04/2026 11:05:59
	14/04/2026 09:12:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260413-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Thư
	Thôn Đại Long Xã Hoằng Thanh Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0328234766
	13/04/2026 11:06:07
	14/04/2026 11:05:59
	13/04/2026 11:31:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	25
	H56.140-260413-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG NGỌC THANH
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986255476
	13/04/2026 11:09:23
	14/04/2026 11:09:00
	14/04/2026 13:48:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260413-0025
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ ĐĂNG MÙI
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369269889
	13/04/2026 14:00:51
	14/04/2026 14:00:00
	14/04/2026 09:14:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260413-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI THỊ THU
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0984129252
	13/04/2026 14:44:46
	14/04/2026 14:43:59
	13/04/2026 15:13:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	28
	H56.140-260413-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG DUY ANH
	Thôn Đông Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0963299986
	13/04/2026 14:46:13
	14/04/2026 14:46:00
	14/04/2026 09:16:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260413-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN QUÂN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397992736
	13/04/2026 14:49:53
	14/04/2026 14:48:59
	13/04/2026 15:17:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	30
	H56.140-260413-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC NGỌC ANH
	Thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0362662213
	13/04/2026 14:50:46
	14/04/2026 14:50:00
	13/04/2026 15:37:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	31
	H56.140-260413-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	cao thị lệ
	thôn đông tây hải , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0352072098
	13/04/2026 14:51:40
	14/04/2026 14:50:59
	13/04/2026 15:17:30
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	32
	H56.140-260413-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN LÂM
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0387671283
	13/04/2026 15:02:07
	14/04/2026 15:01:59
	13/04/2026 15:37:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	33
	H56.140-260413-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ TOÀN
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0333447902
	13/04/2026 15:02:37
	14/04/2026 15:01:59
	13/04/2026 15:20:11
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	34
	H56.140-260413-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Lê thị trà My
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0345988608
	13/04/2026 15:25:19
	14/04/2026 15:24:59
	14/04/2026 09:17:13
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260413-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LUẬN
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0329886420
	13/04/2026 15:31:19
	14/04/2026 15:31:00
	14/04/2026 11:06:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260413-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ THU
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0329931347
	13/04/2026 15:31:28
	14/04/2026 15:31:00
	13/04/2026 15:50:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	37
	H56.140-260413-0035
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO THỊ THỰC
	Thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0335299764
	13/04/2026 16:30:39
	14/04/2026 16:30:00
	14/04/2026 11:05:12
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260413-0037
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐẶNG THỊ HÀ
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964787805
	13/04/2026 16:31:26
	14/04/2026 16:30:59
	14/04/2026 11:04:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-260413-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO THỊ THỰC
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0388858235
	13/04/2026 17:14:30
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 13:49:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-260413-0039
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LAN
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0356345104
	13/04/2026 17:15:28
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 13:48:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-260413-0040
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM THỊ TƯƠI
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0378453542
	13/04/2026 17:16:49
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 13:48:00
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260413-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HOA
	thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0914390464
	13/04/2026 17:27:09
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 13:47:13
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260413-0042
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ QUANG QUYẾT
	1047/16/6/4 Đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 15, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969530887
	13/04/2026 17:27:58
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 13:46:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-260413-0043
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260413-5499)
	
	Nguyễn Hải Đăng
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI
	0916535097
	13/04/2026 17:28:39
	14/04/2026 17:00:00
	15/04/2026 13:47:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260413-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN PHƯƠNG HẢI LINH
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0916535097
	13/04/2026 17:29:24
	15/04/2026 07:00:00
	15/04/2026 09:01:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	46
	H56.140-260411-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260411-0131)
	
	Vũ Đăng Khoa
	THÔN 5
	0886780115
	13/04/2026 17:35:27
	14/04/2026 17:00:00
	15/04/2026 13:49:09
	
	
	Lê Thị Lâm
	

	47
	H56.140-260414-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Thông
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0355107395
	14/04/2026 08:31:59
	15/04/2026 08:31:00
	14/04/2026 10:27:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	48
	H56.140-260414-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG KHẮC THUẤN
	Thôn Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0833154895
	14/04/2026 08:59:55
	15/04/2026 08:58:59
	14/04/2026 09:42:27
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	49
	H56.140-260414-0006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	Lê Thị Nguyên
	thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0354664778
	14/04/2026 09:00:52
	17/04/2026 09:00:00
	16/04/2026 13:47:02
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-260414-0009
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TRƯƠNG KHẮC QUÝ
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974402832
	14/04/2026 09:01:56
	21/04/2026 09:01:00
	15/04/2026 13:49:54
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa



